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Câu 1: Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) ở các nước tư bản lại ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam?
	A. Vì kinh tế Việt Nam độc lập với kinh tế của Pháp. 
	B. Vì kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng của kinh tế Pháp
	C. Vì Việt Nam là thuộc địa của Pháp, nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc Pháp.
	D. Vì Việt Nam là thị trường của tư bản Pháp.
Câu 2:Vì sao trong phong trào1930-1931, Nghệ - Tĩnh là nơi có phong trào phát triển mạnh nhất?
	A. Là nơi thực dân Pháp khủng bố tàn khốc nhất. 
	B. Là quê hương của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
	C. Là nơi có đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đông nhất.
	D. Là nơi có truyền thống đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm, là nơi có Đảng bộ hoạt động mạnh.
Câu 3: Nguyên nhân nào sau đây là cơ bản nhất dẫn đến sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931?
	A. Chính sách khủng bố của thực dân Pháp sau khởi nghĩa Yên Bái. 
	B. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933.
	C. Giai cấp địa chủ phong kiến câu kết với Pháp đàn áp, bóc lột nhân dân.
	D. Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã kịp lãnh đạo phong trào đấu tranh.
Câu 4: Chính quyền được thành lập tại các địa phương ở Nghệ An và Hà Tĩnh trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 được gọi là Xô viết Nghệ - Tĩnh vì
	A. đây là hình thức chính quyền đầu tiên được thành lập ở huyện Xô viết. 
	B. đây là hình thức mới của chính quyền theo kiểu Xô viết (nước Nga).
	C. đây là hình thức chính quyền cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo.
	D. đây là hình thức nhà nước của những nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Câu 5: Phong trào đấu tranh nào của nhân dân ta được đánh giá là cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945?
	A. Phong trào cách mạng 1930 – 1931. 
	B. Phong trào giải phóng dân tộc 1936 – 1939.
	C. Cao trào kháng Nhật cứu nước từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945.
	D. Phong trào dân chủ 1936 – 1939.
Câu 6: Cơ sở nào để Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra đường lối đấu tranh trong những năm 1936 – 1939?
	A. Nghị quyết Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản và hoàn cảnh lịch sử trong nước. 
	B. Mặt trận nhân dân Pháp đã lên cầm quyền ở Pháp thi hành một số chính sách tiến bộ ở thuộc địa.
	C. Tình hình thế giới có nhiều thay đổi do Chủ nghĩa phát xít xuất hiện và sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản.
	D. Đời sống của nhân dân Đông Dương khó khăn, yêu cầu dân sinh dân chủ trở nên bức thiết.


Câu 7: Hình thức đấu tranh nào dưới đây không được sử dụng trong phong trào dân chủ 1936-1939?
	A. Đấu tranh nghị trường 	B. Mittinh, đưa dân nguyện
	C. Đấu tranh báo chí 		D. Đấu tranh vũ trang
Câu 8: Dựa vào điều kiện nào để Đảng ta xác định hình thức đấu tranh trong giai đoạn 1936 –1939 là công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp?
	A. Chính phủ Pháp cho thi hành một số chính sách tiến bộ ở thuộc địa. 
	B. Lực lượng chính trị ở Việt Nam đã trở thành một lực lượng hùng hậu.
	C. Chủ nghĩa phát xít đang chạy đua vũ trang, chuẩn bị gây chiến tranh.
	D. Quốc tế Cộng sản xác định mục tiêu đấu tranh là đòi hoà bình, dân chủ.
Câu 9: Đâu không phải là thành công mà phong trào dân chủ 1936 – 1939 đạt được?
	A. Khối liên minh công – nông được hình thành. 
	B. Đảng đã có một cuộc tập dượt chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa.
	C. Buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu sách.
	D. Đảng đã tập hợp được lực lượng chính trị hùng hậu cho cách mạng.
Câu 10: Thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 không mở đầu kỉ nguyên mới nào sau đây của lịch sử dân tộc?
	A. Kỷ nguyên độc lập, tự do. 
	B. Kỉ nguyên nhân dân lao động nắm chính quyền, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh dân tộc.
	C. Kỉ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội.
	D. Kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Câu 11: Nội dung nào sau đây không thuộc nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng tháng 5/1941?
	A. Giải phóng dân tộc. 
	B. Kẻ thù cách mạng là đế quốc Pháp và phát xít Nhật.
	C. Nhiệm vụ cách mạng chủ yếu là đấu tranh giai cấp.
	D. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất
Câu 12: "Đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập" là chủ trương của Đảng tại Hội nghị nào?
	A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Ðảng cộng sản Ðông Dương (11/1939). 
	B. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (7/1936).
	C. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (11/1940).
	D. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (5/1941).
Câu 13: Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8(5-1941) có tầm quan trọng đặc biệt đối với Cách mạng tháng Tám 1945?
	A. Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc. 
	B. Hoàn chỉnh chủ trương chiến lược được đề ra từ Hội nghị Trung ương tháng 11/1939.
	C. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.
	D. Củng cố được khối đoàn kết toàn dân.
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn tới thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta?
	A. Đảng ta đã có quá trình chuẩn bị suốt 15 năm qua các phong trào cách mạng từ 1930 – 1945. 
	B. Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo.
	C. Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh trong cuộc chiến chống phát xít đã cổ vũ tinh thần, củng cố niềm tin cho nhân dân ta, tạo thời cơ để nhân dân ta đứng lên Tổng khởi nghĩa.
	D. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc: độc lập tự do, giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội.
Câu 15: Thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam trong thế kỉ XX đã góp phần vào việc xóa bỏ chủ nghĩa phát xít trên thế giới?
	A. Cách mạng tháng Tám năm 1945. 	B. Kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954).
	C. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.	D. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
Câu 16: Ý nào dưới đây không phải là nội dung của bản chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”?
	A. Khẩu hiệu “đánh đuổi Nhật – Pháp“ được thay thế bằng khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật”.
	B. Nhận định điều kiện tổng khởi nghĩa đã chín muồi, cần chuyển qua hình thức Tổng khởi nghĩa.
	C. Xác định phát xít Nhật trở thành kể thù chính của nhân dân ta.
	D. Nhận định cuộc đảo chính đã tạo nên sự khủng hoảng chính trị sâu sắc.
Câu 17: Sự áp bức, bóc lột dã man của Nhật - Pháp đã dẫn đến hậu quả
	A. mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam, với phát xít Nhật sâu sắc. 
	B. mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp sâu sắc.
	C. mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật - Pháp sâu sắc.
	D. mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật sâu sắc.
Câu 18: Vì sao sau khi nhảy vào Đông Dương, phát xít Nhật giữ nguyên bộ máy thống trị của thực dân Pháp?
	A. Nhật chưa thể đánh bại hoàn toàn Pháp. 
	B. Nhật không muốn làm xáo trộn tình hình Đông Dương.
	C. Nhật muốn dùng nó để phục vụ cho mình.
	D. Nhật muốn hoà hoãn với Pháp ở Đông Dương.
Câu 19: Sự kiện nào đánh dấu sự khai sinh của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa?
	A. Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam cải tổ thành chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (28-8-1945). 
	B. Thành lập khu giải phóng Việt Bắc (6-1945), hình ảnh nước Việt Nam mới.
	C. Hồ Chí Minh soạn thảo tuyên ngôn độc lập, chuẩn bị chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân
	D. Ngày 2-9-1945 Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập.
Câu 20: Tại sao Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941) lại chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh?
	A. Vì muốn tập hợp đoàn kết các lực lượng yêu nước chống kẻ thù chung. 
	B. Vì để chuẩn bị cho khởi nghĩa vũ trang.
	C. Vì muốn giúp việc thành lập mặt trận ở các nước Lào và Campuchia.
	D. Vì muốn giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương.
Câu 21: Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945?
	A. Buộc Pháp phải công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. 
	B. Đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam.
	C. Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
	D. Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp - Nhật và phong kiến, đem lại độc lập tự do cho dân tộc.
Câu 22: “Pháp chạy Nhật đầu hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Nhân dân ta đã đánh đổ các xiềng xích của thực dân gần 100 năm nay để xây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta đã đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ Dân chủ cộng hòa” được trích trong
	A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 	B. Quân lệnh số 1.
	C. Tuyên ngôn độc lập.		D. Chỉ thị của Việt Minh.
Câu 23: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8(5/1941)  đã xác định mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam là
	A. mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp. 
	B. mâu thuẫn giữa nhân dân ta với đế quốc, phát xít Pháp – Nhật.
	C. mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp và phong kiến tay sai.
	D. mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Nhật và phong kiến tay sai.
Câu 24: So với phong trào cách mạng 1930 – 1931, điểm khác biệt về hình thức đấu tranh của phong trào dân chủ 1936-1939 là kết hợp đấu tranh
	A.  công khai, hợp pháp với bí mật, bất hợp pháp. 	
     B.  ngoại giao với vận động quần chúng lập hội.
	C.  chính trị là chủ yếu kết hợp với đấu tranh vũ trang.     
     D.  nghị trường và đấu tranh trên mặt trận báo chí.
Câu 25: Mặt trận dân tộc thống nhất đầu tiên của riêng Việt Nam được Đảng Cộng sản Đông Dương  quyết định thành lập tại 
	A.  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương (7 - 1936).  
     B.  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương (11 - 1939).
	C.  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương (5 - 1941).	  
     D.  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương (3 - 1938).
Câu 26: Tình hình Việt Nam từ sau ngày 9/3/1945 có sự chuyển biến quan trọng gì?
	A. Pháp thiết lập trở lại nền thống trị trên toàn Việt Nam. 
	B. Vai trò thống trị của Pháp ở Việt Nam hoàn toàn bị thủ tiêu.
	C. Cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kì đấu tranh mới: chống chiến tranh đế quốc.
	D. Nhân dân Việt Nam chịu cảnh áp bức, bóc lột của phát xít Pháp – Nhật.
Câu 27: Cách mạng tháng Tám năm 1945 giành thắng lợi quyết định ở các đô thị vì đây là
	A. nơi tập trung các trung tâm kinh tế - chính trị của kẻ thù. 
	B. nơi có nhiều thực dân, đế quốc.
	C. nơi có đông đảo quần chúng được giác ngộ.
	D. nơi đặt cơ quan đầu não chỉ huy của ta.
Câu 28: Ý nào không phản ánh đúng điểm mới của phong trào 1930-1931 so với phong trào yêu nước trước năm 1930?
	A. Đây là phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng cộng sản lãnh đạo. 
	B. Đã thành lập được mặt trận dân tộc chống đế quốc và tay sai.
	C. Diễn ra trên quy mô rộng lớn từ Bắc vào Nam mang tính chất thống nhất cao.
	D. Mang tính chất cách mạng triệt để nhằm vào 2 kẻ thù đế quốc và tay sai.
Câu 29: Nội dung nào sau đây là điểm khác biệt cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Việt Minh (5-1941) so với Mặt trận thống nhất dân tộc Phản đế Đông Dương(11-1939)?
	A. Thực hiện đoàn kết các lực lượng dân tộc.
	B. Thực hiện chức năng chính quyền.
	C. Thực hiện nhiệm vụ chống đế quốc giành độc lập dân tộc.
	D. Chỉ thực hiện nhiệm vụ đoàn kết lực lượng công nông.
Câu 30: Cách mạng tháng Tám năm 1945 là cuộc cách mạng mang tính chất
	A. cách mạng vô sản. 		B. cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
	C. cách mạng dân chủ nhân dân.  	D. cách mạng dân tộc dân chủ.



